 Phụ lục
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG
ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 931 /QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 4  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Tên nhiệm vụ 
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức tổ chức      thực hiện

	1
	Nghiên cứu công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất tinh bột, tinh bột biến tính và đường trehalose từ khoai lang.

	1. Làm chủ được công nghệ sản xuất các sản phẩm tinh bột, tinh bột biến tính, và đường trehalose từ khoai lang quy mô bán công nghiệp 

2. Xây dựng được dây chuyền thiết bị sản xuất các sản phẩm tinh bột, tinh bột biến tính, và đường trehalose từ khoai lang quy mô bán công nghiệp

3. Ứng dụng sản xuất một số sản phẩm thực phẩm có hiệu quả.
	1. Bộ tài liệu các quy trình công nghệ sản xuất tinh bột khoai lang, tinh bột biến tính, đường trehalose từ khoai lang bằng phương pháp enzyme. 

2. Bộ tài liệu thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành dây chuyền thiết bị sản xuất tinh bột khoai lang, tinh bột biến tính, đường trehalose từ khoai lang bằng phương pháp enzyme quy mô 1 tấn nguyên liệu/mẻ.

3. Dây chuyền thiết bị sản xuất tinh bột khoai lang, tinh bột biến tính, đường trehalose từ khoai lang bằng phương pháp enzyme quy mô 1 tấn nguyên liệu/mẻ.

4. Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 03 sản phẩm tinh bột khoai lang, tinh bột biến tính, đường trehalose từ khoai lang.

5. Các sản phẩm cụ thể:

+ 2.000 kg tinh bột (Hàm lượng tinh bột > 95%, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo QCVN 8-1:2011/BYT)

+ 1.000 kg tinh bột biến tính (Hàm lượng tinh bột > 95%, DE 18-20, đạt tiêu chuẩn tinh bột biến tính theo QCVN 4-18:2011/BYT)

+ 200 kg đường trehalose (Độ tinh khiết ≥ 98%, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo QCVN 8-2:2011/BYT và QCVN 8-3:2011/BYT)

+ 03 sản phẩm thực phẩm ứng dụng gồm: bánh pudding có tỷ lệ tinh bột khoai lang 10-20%; váng sữa lên men có tỷ lệ tinh bột biến tính 5-15%; bánh nướng, bánh dẻo cho người bệnh tiểu đường có tỷ lệ đường trehalose 10-20%.
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